


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH MÔN HỌC
KHOA: MAY – THỜI TRANG
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-LTT-ĐT ngày      tháng      năm 2020 của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngành:	 KỸ THUẬT LÀM BÁNH 		Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tổng quan du lịch và khách sạn 

	2
	Giáo trình Thương phẩm và an toàn thực phẩm 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm 

	3
	Giáo trình Dinh dưỡng lý thuyết
	Đặng Thị Nhật Minh
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Dinh dưỡng lý thuyết

	4
	Giáo trình Văn hóa ẩm thực
	Nguyễn Thị Hiền
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Văn hóa ẩm thực

	5
	Giáo trình Quản lý chất lượng thực phẩm
	TS. Nguyễn Tiến Lực
ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Quản lý chất lượng

	6
	Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh
	Lâm Thị Phương Thùy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Lập kế hoạch kinh doanh

	7
	Giáo trình Tổng quan bếp bánh
	Nguyễn Thị Hiền
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tổng quan bếp bánh

	8
	Giáo trình Thực hành chế biến bánh Á-Âu
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành chế biến bánh Á

	9
	Giáo trình Thực hành chế biến bánh Việt Nam
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành chế biến bánh Việt Nam

	10
	Giáo trình Thực hành chế biến bánh Á-Âu
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành chế biến bánh Âu

	11
	Giáo trình Bánh tuyệt ngon không cần lò nướng
	Minh Thanh
Thanh Nguyên
	Phụ nữ
	2018
	5
	Thực hành chế biến bánh lạnh

	12
	Giáo trình Thực hành chế biến bánh Mì
	ThS. Trần Nguyễn Thành Tín
	Lưu hành nội bộ
	2017
	5
	Thực hành chế biến bánh Mì

	13
	Giáo trình Quản trị tác nghiệp
	TS. Trương Đức  Lực
TS. Nguyễn Đình Trung
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	2010
	5
	Quản trị tác nghiệp

	14
	Giáo trình Thuật ủy quyền và giám sát
	Brian Tracy
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	2010
	5
	Kỹ năng giám sát

	15
	Giáo trình Bánh tuyệt ngon không cần lò nướng
	Minh Thanh
Thanh Nguyên
	Phụ nữ
	2018
	5
	Thực hành chế biến món tráng miệng

	16
	Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng
	TS. Hà Nam Khánh Giao
Nguyễn Văn Bình
	Tổng hợp TP HCM
	2011
	5
	Nghiệp vụ nhà hàng

	17
	Giáo trình Thực hành trang trí bánh kem
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành trang trí bánh kem

	18
	 Giáo trình Nghiệp vụ chế biến món ăn
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Nghiệp vụ chế biến món ăn

	19
	Giáo trình Marketing căn bản
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM
	Giáo dục TP HCM
	2010
	5
	Marketing du lịch

	20
	Giáo trình Công nghệ chăm sóc khách hàng
	Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
	Lao động - xã hội
	2020
	5
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng

	21
	Giáo trình Phát triển sản phẩm mới
	
Trường ĐH SPKT TPHCM
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Phát triển sản phẩm mới

	22
	Giáo trình Tâm lý kinh doanh nhà hàng
	Lâm Thị Phương Thùy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tâm lý kinh doanh nhà hàng
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Ngành:	 KỸ THUẬT LÀM BÁNH                                                                                       Trình độ đào tạo: Trung cấp
	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Tổng quan du lịch và khách sạn 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tổng quan du lịch và khách sạn 

	2
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm 

	3
	Dinh dưỡng lý thuyết
	Đặng Thị Nhật Minh
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Dinh dưỡng lý thuyết

	4
	Văn hóa ẩm thực
	Nguyễn Thị Hiền
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Văn hóa ẩm thực

	5
	Quản trị tác nghiệp
	TS. Trương Đức  Lực
TS. Nguyễn Đình Trung
	Đại học Kinh tế Quốc dân
	2010
	5
	Quản trị tác nghiệp

	6
	Tổng quan bếp bánh
	Nguyễn Thị Hiền
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tổng quan bếp bánh 

	7
	Quản lý chất lượng thực phẩm
	TS. Nguyễn Tiến Lực
ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Quản lý chất lượng

	8
	Tâm lý kinh doanh nhà hàng
	Lâm Thị Phương Thùy
	Lưu hành nội bộ
	2020
	5
	Tâm lý kinh doanh nhà hàng

	9
	Thực hành chế biến bánh Việt Nam
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Chế biến bánh Việt Nam

	10
	Thực hành chế biến bánh Á-Âu
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành chế biến bánh Á

	11
	Thực hành chế biến bánh Á-Âu
	TS. Nguyễn Thị Hồng
(Trường ĐH SPKT TPHCM)
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Thực hành chế biến bánh Âu 

	12
	Thực hành chế biến bánh Mì
	ThS. Trần Nguyễn Thành Tín
	Lưu hành nội bộ
	2017
	5
	Thực hành chế biến bánh Mì 
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	Giáo trình Bánh tuyệt ngon không cần lò nướng
	Minh Thanh
Thanh Nguyên
	Phụ nữ
	2018
	5
	Thực hành chế biến món tráng miệng

	14
	Nghiệp vụ nhà hàng
	TS. Hà Nam Khánh Giao
Nguyễn Văn Bình
	Tổng hợp TP HCM
	2011
	5
	Nghiệp vụ nhà hàng

	15
	Giáo trình Marketing căn bản
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM
	Giáo dục TP HCM
	2010
	5
	Marketing du lịch

	16
	Phát triển sản phẩm mới
	Trường ĐH SPKT TPHCM
	Đại học Quốc gia Tp.HCM
	2010
	5
	Phát triển sản phẩm mới

	17
	Công nghệ chăm sóc khách hàng
	Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
	Lao động - xã hội
	2020
	5
	Dịch vụ chăm sóc khách hàng


	
	




